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LỜI CAM ĐOAN 

 

Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của 

riêng tôi. Các số liệu trong luận án là trung thực. Những 

kết quả trong luận án chưa từng được công bố trong bất 

cứ một công trình nào. 
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BHXH Bảo hiểm xã hội 

BHYT Bảo hiểm y tế 

BTC Bộ tài chính 

CCDC Công cụ dụng cụ 

CP NVLTT Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 

CP NCTT Chi phí nhân công trực tiếp 

CP SXC Chi phí sản xuất chung 

CPV Chi phí – Khối lượng – Lợi nhuận 

DNNN Doanh nghiệp nhà nước 

GTGT Giá trị gia tăng 

KC Kaizen Costing: Kế toán chi phí mục tiêu 

KH TSCĐ Khấu hao tài sản cố định 

KM CP Khoản mục chi phí 
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KTTC Kế toán tài chính 

KTQTCP Kế toán quản trị chi phí 

LN Lợi nhuận 

NVL Nguyên vật liệu 

NVL TT Nguyên vật liệu trực tiếp 

SXKD Sản xuất kinh doanh 

Tk Tài khoản 

TSCĐ Tài sản cố định 

CMT  Cut - Make – Trim : Gia công theo mẫu thiết kế và NVL  của 

khách hàng  cung cấp 

OEM Original Equipment Manufactoring:  Sản xuất gia công 

FOB Free On Board: Phương thức sản xuất mua NL bán thành phẩm 

ODM Original designed Manufactoring – Sản xuất theo thương hiệu 

thiết kế riêng 

OBM Original Brand Manufacturing: Sản xuất theo nguyên bản cả gói 
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